
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 70 9009 Sa BQ độ 3

7 2 63 5205 Sa TC độ 4+ BQ độ 3+ TT độ 2

3 0

7 4 34 1001 UBT (P) 6cm

7 5 30 2012 UBT (P) 5cm

8 6 50 6005 UXTC 14 tuần

8 7 23 0000 VS I

8 8 17 ĐT UBT (T) 6 cm

9 9 57 5005 UBT   5cm

9 10 34 0010 LNMTCBT (P) 6cm

9 11 22 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 44 0000 VS+LNMTC 2BT 8cm/VMCVS + Bƣớu cổ

11 13 37 3003 UBT (P) 5cm

11 14 33 0010 UBT (P) 7cm

15 24 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 18 ĐT UBT 10cm

7 2 35 1001 Đoạn sản

            + THÚY.TT + TRẦN TUẤN.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + HÀ HIỀN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

KIM CHI + CẨM NHUNG + KHOA.TT

KIM CHI + CẨM NHUNG + KHOA.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + VINH.TT + NHÂN.TT

           + TÀI.TT + THẮM.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + DUNG.TT + GIANG.TT

LƢU + PHƢỢNG.PNT + LINH.TT

LƢU + PHƢỢNG.PNT + LINH.TT

ĐỖ HIẾU + Đ.THẢO + TÁ.TT

Đ.THẢO + TÁ.TT + YẾN.TT

Đ.THẢO + YẾN.TT + TÁ.TT

KIM CHI + CẨM NHUNG + KHOA.TT

V.THÀNH + THƢƠNG.BM + THI.YQG

V.THÀNH + THƢƠNG.BM + THI.YQG

YÊN + THẢO.TT + QUANG TRUNG.TT

YÊN + QUANG TRUNG.TT + THẢO.TT

LƢU + H.THẮM + PHƢỢNG.PNT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + CƢỜNG.TT + TUÂN.TT

           + TIẾN.TT + TRANG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HẠNH.TT + MINH.TT

             + HÒA.TT + TUYẾT.TT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Từ ngày 29/10/2012 đến ngày 04/11/2012 (Tuần4)

Đặt mảnh ghép nâng BQT, Sửa thành sau Â Đ

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

2) Cố định TC - TT vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SÂM

NGUYỄN THỊ LỢI

NGUYỄN THỊ LAN

HUỲNH THỊ KIM DUNG

NGÔ THỊ HOA

TRẦN THỊ AN BÌNH

NGUYỄN THỊ HÀ

ĐẶNG THỊ HUỆ

PHẠM THỊ NGA

NGUYỄN THỊ KIM THÚY

NGUYỄN THỊ NA

LÊ THỊ THANH THỦY

SÚ MỸ PHỤNG

NGÔ THỊ HỒNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ ĐẦM

NGUYỄN THỊ CHỢ

8628

8625

8624

8626

8633

SHC

2N

35N

8607

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8621

8611

8638

8627

PM

Ngày: 29/10/2012 

Ngày: 30/10/2012 

8667

8619

8670

8593



7 3 32 1001 UXTC + UBT 2 bên 8cm

8 4 60 8008 Sa TC + BQ + TT độ 3 

5 0

8 6 28 4014 Vòng xuyên cơ

8 7 32 1001 UBT (P) 7cm

8 8 26 1001 UBT (P) 8cm

9 9 58 5005 UBT (T) 8 cm

9 10 32 ĐT UBT (P) 6cm

9 11 31 1011 UBT (T) 7 cm

11 12 56 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 45 2002 UBT (P) 6cm

11 14 19 ĐT UBT (T) 8cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 63 4014 Sa TC+ BQ+ TT độ 4 /Polype CTC

2 0

7 3 28 0000 VS 1 + UBT (P) 4cm

7 4 32 2002 UBT   5cm

7 5 27 0000 VS I

8 6 45 2032 UBT (P) 10cm

8 7 31 2002 Đoạn sản

8 8 20 ĐT UBT (P) 6cm

9 9 48 2002 UBT (T) 6 cm/VMC UBT

9 10 31 ĐT UBT (P) 6cm

9 11 25 ĐT UBT  6cm

11 12 35 2002 UBT (P) 6cm

11 13 28 1001 UBT (T) 8 cm

11 14 24 0000 UBT (P) 7cm/VMC

MỸ NGỌC + X.TRANG2 + GIANG.TT

MỸ NGỌC + X.TRANG2 + GIANG.TT

MỸ NGỌC + X.TRANG2 + GIANG.TT

HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + VINH.TT

HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + THẮM.TT

HƢNG.PNT + VINH.TT + THẮM.TT

TR.THẢO + M.TUẤN.BM + MỸ TRINH.NT

TR.THẢO + MỸ TRINH.NT + DUNG.TT

TR.THẢO + MỸ TRINH.NT + DUNG.TT

           + TÙNG.TT + BÙI TUẤN.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + N.BÍCH.TT

  

MỸ NHI + CÚC.TT + TIẾN.TT 

TÚ NGÂN + G.ĐỨC + TÀI.TT

TÚ NGÂN + G.ĐỨC + TÀI.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + THIỀU.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + THIỀU.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + THIỀU.TT

SÁNG : BS KHOA NS + THẢO.TT + LINH.TT

          + TÁ.TT + YẾN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + KHOA.TT + LÊ HIỀN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + MẾN.TT

HUỲNH HẢI + AN + BÙI TUẤN.TT 

HUỲNH HẢI + AN + BÙI TUẤN.TT 

N.ĐIỆP2 + H. PHƢƠNG + HOÀN.TT

H. PHƢƠNG + HOÀN.TT + NGUYỆT.TT

H. PHƢƠNG + NGUYỆT.TT + HOÀN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

V.THÀNH + Q.THANH + MỸ HẠNH 2

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S 

2) Cố định BQ - TT vào D/C cùng - gai

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS  ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S 

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS lấy vòng, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc UBT, Cắt UXTC có cuống

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

TRẦN THỊ THANH THÚY

HÀ THỊ THU HIỀN

BÙI THỊ TRÀNG

DƢƠNG THỊ THU HIỀN

LƢƠNG THỊ CẨM TÚ

QUÁCH THỊ KIM CƢƠNG

NGUYỄN THỊ PHIẾU

LÊ THỊ HƢƠNG

LÊ THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ THU

VÕ THỊ MÈ

BN TNTC

BN TNTC

DƢƠNG THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ ÚT

ĐỖ THỊ KIỀU NGA

TRẦN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ GÁI

PHẠM THỊ KIỀU THU

ĐẶNG THỊ HỒNG DUNG

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THẮM

LÊ THANH HƢƠNG

8740

8679

8620

8698

6739

9144

8959

8668

8603

5N

9062

8686

8951

8635

8697

8614

8827

8616

8636

8637

8646

8645

8687

6N

Thứ: TƯ 

Ngày: 31/10/2012 



15 28 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 67 5005 Sa MC + BQ + TT độ 3

7 2 31 0010 VSII

7 3 27 2002 UBT (T) 7 cm

8 4 42 2002 LNMCơ TC

8 5 41 ĐT UBT (T) 6cm

8 6 28 0000 VSI 

9 7 50 3022 UXTC 12tuần

9 8 31 2012 UBT (T) 7cm/VMC 2 lần

9 9 32 3003 UBT (T) 6 cm

11 10 46 1001 UBT (T) 6 cm

11 11 42 2022 UBT  6cm

11 12 38 0000 UBT 2bên 9cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 50 5005 Sa  BQ độ 3 

2 0

7 3 47 6016 UBT 2bên 6cm

7 4 37 2002 UBT 2bên 5cm

7 5 28 1011 UBT (T) 7 cm

8 6 49 2012 UBT (T) 5 cm

8 7 32 3003 Polype lòng TC

8 8 33 1012 UBT (T) 8 cm

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THỐNG + Đ.THẢO + TP NGA

   

THỐNG + TP NGA + CƢỜNG.TT

HOÀI THƢ + THÚY PHƢỢNG + TUÂN.TT

HOÀI THƢ + THÚY PHƢỢNG + TUÂN.TT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

Q.NHẬT + MINH TRUNG.TT + TRANG.TT

Q.NHẬT + TRANG.TT + MINH TRUNG.TT 

SÁNG : BS KHOA NS + MINH TRUNG.TT

            + TIẾN.TT + TRANG.TT + HẠNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MINH.TT + HÒA.TT +

             TUYẾT.TT + NHÂN.TT

K.HOÀNG + THIÊNTHANH + LÊ HIỀN .TT

K.HOÀNG + THIÊNTHANH + LÊ HIỀN .TT

D.MINH + LÊ DIỆP + M CHÂU

D.MINH + M CHÂU + TÙNG.TT

LÊ DIỆP + M CHÂU + TÙNG.TT

Q.NHẬT + TRANG.TT + MINH TRUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + CÚC.TT + THIỀU.TT + 

            CƢỜNG.TT + TUÂN.TT

MỸ NHI + HỒ HOA + N.BÍCH.TT

HỒ HOA + THÚY.TT + TRẦN TUẤN.TT

HỒ HOA + TRẦN TUẤN.TT + THÚY.TT

LƢU + K.HOÀNG + THIÊNTHANH

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + HOÀN.TT + NGUYỆT.TT

            + HÀ HIỀN.TT + MẾN.TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC , Cắt Polype

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành trƣớc Â Đ

2) NS Khâu ngắn D/C TC- cùng,cố định TC vào MN

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S Â Đ  

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THANH KIỀU

HOÀNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ ĐÚNG

ĐẶNG THỊ THÚY HẮNG

TRỊNH THỊ NGUYÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THAY

LƢƠNG THỊ KIM TUYẾT

NGUYỄN THỊ HẢI

HÀ NHƢ NGỌC TƢỜNG VY

PHẠM THỊ TUYẾT

TÔ THỊ TÚ

BÙI THỊ ÚT

BN TNTC

LÊ HỒNG PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ HUYỀN

ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

TRẦN THỊ TUYẾT NGA

DƢƠNG THỊ HỒNG

LÊ THỊ KIM CHI

BN TNTC

BN TNTC

HỒ THỊ YẾN

1220B

8931

8N

8734

8756

8930

8814

8807

8749

8945

9063

8700

8733

8823

8730

4n

9064

8953

8715

8681

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 01/11/2012 

Ngày: 02/11/2012 



9 9 45 2022 UBT (P) 7cm

9 10 39 ĐT UBT (T) 6cm

9 11 19 ĐT UBT 2bên  7cm

11 12 43 ĐT UBT (T) 6 cm

11 13 39 3003 UBT (P) 6cm

11 14 29 1001 LNMTCBT (P) 6cm/VMC

BẢO ANH + H.QUYÊN + LINH.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + LINH.TT

NGỌC TRANG + ĐOAN + THẢO.TT

NGỌC TRANG + ĐOAN + THẢO.TT

NGỌC TRANG + ĐOAN + THẢO.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + LINH.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 26 tháng 10 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSDMAI THANH THÚY

ĐỖ BẢO HẠNH TRÂM

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

HÀ THỊ NGỌC DUYÊN

DƢƠNG MỸ CHI

NEANG HOM

8835

6934

8836

8938

8932

8954


